

[bookmark: _GoBack]ĐS7-C1-CD11.LUYỆN TẬP SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN
Dạng 1: Viết phân số dưới dạng số thập phân

Bài 1: Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân:   
Bài 2: Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn: 


Dạng 2: Tính giá trị biểu thức
Bài 3: Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai
a) 

 		            d)   
b) 

 		e)  
c) 

 					f)  
Bài 4: Tính
a) 
 
b) 

c) 
 
d) 
 
e) 
 
f) 
 
g) 
 
Bài 5: Tính giá trị của biểu thức
a. 
			
b. 
 		
c. 
f.  
d. 
 
e. 
 
Dạng 3: Tìm x
Bài 6: Tìm x, biết:
a) 

 			c)  
b) 

 			d) 
Bài 7: Tìm x, biết: 
a) 
 
b) 
 
c) 
 
d) 
 
Dạng 4: Bài toán thực tế về làm tròn số
Bài 8: Theo thống kê năm 2005, mật độ dân số khu vực Đông Nam Á là 124 người/km2, mật độ dân số thế giới là 48 người/ km2. Mật độ dân số khu vực Đông Nam Á gấp mấy lần mật độ dân số thế giới ? (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất )
Giải
Mật độ dân số khu vực Đông Nam Á gấp mật đọ dân số thế giới một số lần là

(lần)

Bài 9: Một xe lửa khởi hành từ ga Hà Nội lúc 19 giờ ngày 1- 8 và đến ga Sài Gòn lúc 4 giờ sáng
ngày 3-8. Tính trung bình mỗi giờ xe lửa đi được bao nhiêu kilomet, biết chiều dài quãng đường xe lửa từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn là 1726 km? (Làm tròn kết quả đến 0,1 km)
Giải
Trung bình mỗi giờ xe lửa đi được số km là:

 (km)

Bài 10: Đường thủy từ thành phố Hồ Chí Minh đến từ Trường Sa dài 360 hải lí. Đổi quãng đường thủy đó ra kilomet (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai), biết 1 hải líkm
Giải
Đường thủy từ thành phố Hồ Chí Minh đến từ Trường là

 (km)
Bài 11: Cho các đơn vị khối lượng:
Ao- xơ (ounce), pao (pound)
Biết                        1 ao-xơ = 28,35 g
                               1 ao-xơ vàng =31,1 g vàng
                               1 pao = 16 ao-xơ = 0,45 kg
Hỏi 1 kg bằng bao nhiêu ao-xơ, bằng bao nhiêu ao-xơ vàng, bằng bao nhiêu pao? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
Giải
Đổi 1 kg =1000g


1 kg  ao xơ pao 


HƯỚNG DẪN
Dạng 1: Viết phân số dưới dạng số thập phân

Bài 1: Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân: 




                                                   
Bài 2: Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn: 








                                                                                                                          
Dạng 2: Tính giá trị biểu thức
Bài 3: Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai
a) 

 	            d)   
b) 

 		e)  

c) 

 					f)  
Bài 4: Tính
a) 
 
b) 

c) 
 
d) 
 
e) 
 
f) 
 
g) 
 
Bài 5: Tính giá trị của biểu thức
a) 
			
b) 
 		
c) 
  
d) 
 
e) 
 
Dạng 3: Tìm x
Bài 6: Tìm x, biết:
a) 

 			c)  

b) 

 			d) 
Bài 7: Tìm x, biết: 
a) 

 
b) 
 
c) 
 

d) 
 
Dạng 4: Bài toán thực tế về làm tròn số
Bài 8: Theo thống kê năm 2005, mật độ dân số khu vực Đông Nam Á là 124 người/km2, mật độ dân số thế giới là 48 người/ km2. Mật độ dân số khu vực Đông Nam Á gấp mấy lần mật độ dân số thế giới ? (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất )
Giải
Mật độ dân số khu vực Đông Nam Á gấp mật đọ dân số thế giới một số lần là

(lần)

Bài 9: Một xe lửa khởi hành từ ga Hà Nội lúc 19 giờ ngày 1- 8 và đến ga Sài Gòn lúc 4 giờ sáng
ngày 3-8. Tính trung bình mỗi giờ xe lửa đi được bao nhiêu kilomet, biết chiều dài quãng đường xe lửa từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn là 1726 km? (Làm tròn kết quả đến 0,1 km)
Giải
Trung bình mỗi giờ xe lửa đi được số km là:

 (km)

Bài 10: Đường thủy từ thành phố Hồ Chí Minh đến từ Trường Sa dài 360 hải lí. Đổi quãng đường thủy đó ra kilomet (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai), biết 1 hải líkm
Giải
Đường thủy từ thành phố Hồ Chí Minh đến từ Trường là

 (km)
Bài 11: Cho các đơn vị khối lượng:
Ao- xơ (ounce), pao (pound)
Biết                        1 ao-xơ = 28,35 g
                               1 ao-xơ vàng =31,1 g vàng
                               1 pao = 16 ao-xơ = 0,45 kg
Hỏi 1 kg bằng bao nhiêu ao-xơ, bằng bao nhiêu ao-xơ vàng, bằng bao nhiêu pao? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
Giải
Đổi 1 kg =1000g



1 kg  ao xơ pao  32,15 ao xơ vàng 
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